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Stt Họ và tên Học Viên

Ngày 

tháng 

năm 

Số CCCD/ 

HC
Nơi cư chú

Khóa/Hạn

g
Kết quả

1 TRẦN TUẤN AN 17/08/1999 068099002824
Thôn 4 Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm 

Đồng
K05-25B1 Đạt sát hạch

2 TRẦN THÁI HOÀI AN 14/08/2000 080200000551
Khu Phố 1, Xã Tân Thạnh, Tỉnh Tây 

Ninh
K08-25B2 Đạt sát hạch

3 LÊ THÀNH HOÀNG AN 25/08/2003 001203027388
P103 C4 Tt Nam Đồng, Phường Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội
K02-25B2 Đạt sát hạch

4 NGUYỄN THÚY AN 10/08/2004 070304001487
Thôn 2, Xã Thiện Hưng, Tỉnh Đồng 

Nai
K01-23B11 Đạt sát hạch

5 NGUYỄN THỊ THÚY AN 16/02/1994 092194012885
Ấp Mỹ Thuận, Xã Phước Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh
K11-24B11 Đạt sát hạch

6 TRẦN MINH ANH 12/04/1998 082198007127
Ấp Hòa Quí, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng 

Tháp
K05-25B1 Đạt sát hạch

7 NGUYỄN HỒ NAM ANH 02/01/2005 079205001657

57H Nguyễn Ảnh, Thủ, KP 3, Phường 

Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K07-25B2 Đạt sát hạch

8 LÊ ĐỨC ANH 19/03/2003 068203000165
B389/2, Tổ 8, Kp3a Phường Đông 

Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
K15-24B2 Đạt sát hạch

9 VŨ NGỌC HOÀNG ANH 27/11/1991 079191034034
35/8 Nguyễn Huy Lượng, Phường 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

10 NGUYỄN THỊ ÁNH 13/09/1990 038190019497
24/24G Thống, Nhất, Phường An Hội 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

11 LÊ HỒNG BẮC 17/12/2003 075203018181
Tổ 2, Ấp Xóm Gốc, Xã Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai
K07-25B2 Đạt sát hạch

12 NGUYỄN NGỌC BÁCH 10/11/1992 155092000020
28/22/9 Phan Tây Hồ, Kp15, Phường 

Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

13 DANH TẤN BẢNH 02/04/1989 091089017107
Ấp Thới Khương, Xã Định Hòa, Tỉnh 

An Giang
K07-24B11 Đạt sát hạch

14 NGUYỄN VĂN BẢO 20/08/1993 052093004335
KP. Giao Hội 2, Phường Hoài Nhơn 

Nam, Tỉnh Gia Lai
K07-25B2 Đạt sát hạch

15 BÙI GIA BẢO 30/01/2002 074202008717
31 Khu Phố Chợ, Phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

16 LÂM HOÀNG BẢO 31/01/1995 079095004962
27/12/22A Đường 46, Kp1, Phường 

Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
K01-25B2 Đạt sát hạch

17 TRẦN THẾ BẢO 18/09/1998 079098017270
Ll1a Ba Vì, Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

18 QUÁCH GIA BẢO 16/02/2004 096204004164 Ấp 1, Xã Nguyễn Phích, Tỉnh Cà Mau K06-25B2 Đạt sát hạch

19 LƯU PHÚC THIÊN BẢO 28/09/2001 049301000227
126/7 Đường 4, Phường Bình Hưng 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

20 NGÔ TIẾN BẢO 07/10/1996 001096010557
5 Ngõ 19 Nguyễn Công Trứ, Phường 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
K04-25B1 Đạt sát hạch

21 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 10/09/1987 044087002013

442/119/22/25A Khu Phố 28, Phường 

An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K07-25B2 Đạt sát hạch

22 LÊ BÁ CAO 31/03/2004 070204002468
Thôn Bình Thọ, Xã Nghĩa Trung, 

Tỉnh Đồng Nai
K06-25B2 Đạt sát hạch

23 HUỲNH BẢO CHÂU 31/05/1979 079179018926
202/2 Tân Khai, Phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K03-25B11 Đạt sát hạch



24 HOÀNG QUỐC CHÍNH 04/02/2000 038200023371

5 Đ.D1 Kdc Tân Bình, Kp Tân Phước 

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

K03-25B2 Đạt sát hạch

25 NGUYỄN TẤN CHUNG 01/12/1990 066090006874 Thôn 3, Xã Ea M’Droh, Tỉnh Đắk Lắk K06-25B2 Đạt sát hạch

26
VÕ HUỲNH KHÁNH 

CHƯƠNG
20/12/2002 060202003876

Thôn Phú Thọ, Xã Hàm Kiệm, Tỉnh 

Lâm Đồng
K08-25B2 Đạt sát hạch

27 VÕ MINH CÔNG 07/01/1982 052082017949
Thôn An Đức Xã Phù Cát, Tỉnh Gia 

Lai
K05-25B1 Đạt sát hạch

28 NGUYỄN HỮU CHÍ CÔNG 03/03/2001 079201000355

2.12 Cc Thái An, Kp11, Phường 

Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K06-25B2 Đạt sát hạch

29 BÙI ĐỖ VIỆT CƯỜNG 18/06/1992 060092001274
Khu Phố 8, Phường La Gi, Tỉnh Lâm 

Đồng
K04-25B2 Đạt sát hạch

30 LÊ HẢI ĐĂNG 14/11/2005 072205001855
Ấp Phước Trung, Xã Phước Chỉ, Tỉnh 

Tây Ninh
K07-25B2 Đạt sát hạch

31 ĐOÀN MINH ĐĂNG 18/11/2002 072202005531
67 Liên Xã, Tổ 19, Thạnh Hiệp 

Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh
K07-25B2 Đạt sát hạch

32
NGUYỄN HUỲNH DUY 

ĐĂNG
07/08/1999 083099008697

287B Kp Bình Nghĩa, Phường Sơn 

Đông, Tỉnh Vĩnh Long
K17-24B2 Đạt sát hạch

33 NGUYỄN THANH DANH 30/09/1997 075097016838
Kp Hoàn Quân, Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh 

Đồng Nai
K07-25B2 Đạt sát hạch

34 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 14/05/2003 044203006038 Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị K07-25B2 Đạt sát hạch

35 NGÔ VĂN ĐẠT 10/10/1991 075091000439
31/14/3 KP2, Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

36 LÊ THỊ XUÂN DIỆU 10/06/2001 072301003272
Tua Hai, Xã Châu Thành, Tỉnh Tây 

Ninh
K06-25B2 Đạt sát hạch

37
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

DIỆU
26/09/2001 042301000269 Xã Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh K04-25B1 Đạt sát hạch

38 TẠ VĂN ĐÍNH 03/01/1998 030098008959
Thôn Đỗ Xá, Xã Vĩnh Lại, Thành phố 

Hải Phòng
K06-25B2 Đạt sát hạch

39 NGUYỄN TẤN ĐỊNH 02/07/1985 051085006165
Thôn Hưng Nhượng Bắc, Xã Trường 

Giang, Tỉnh Quảng Ngãi
K05-25B2 Đạt sát hạch

40 NGÔ VĂN ĐÔ 19/07/1996 084096002953
Ấp Cái Cối, Xã Long Vĩnh, Tỉnh Vĩnh 

Long
K05-25B2 Đạt sát hạch

41 NGUYỄN NGỌC DUẪN 28/03/1988 051088014686
59 Nguyễn Bá Loan, Phường Cẩm 

Thành, Tỉnh Quảng Ngãi
K05-25B2 Đạt sát hạch

42 NGUYỄN ANH ĐỨC 06/08/1996 001096002788

44A Đường Số 2, Khu Phố 10, 

Phường Bình Trị Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

K02-25B2 Đạt sát hạch

43
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

DUNG
01/02/2005 079305000517

HKD Tạ Tú Thạch, Số 74/1A Kp Hoà 

Long, Phường Lái Thiêu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

K02-23B2 Đạt sát hạch

44 NGUYỄN THỊ MỴ DUNG 08/07/1985 068185009233
Cc Trần Quang Diệu, Kp3, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
K10-24B11 Đạt sát hạch

45 NGUYỄN QUANG DŨNG 03/10/2006 064206000074
19A Phan Đình Phùng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
K08-25B2 Đạt sát hạch

46 NGUYỄN AN DŨNG 24/11/1997 068097011320
47 Lê Anh Xuân, Thôn Thanh Hương 

3, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
K08-25B2 Đạt sát hạch

47 PHẠM NHẬT DƯƠNG 30/08/1995 066095021106 Thôn 4 Xã Hòa Phú, Tỉnh Đắk Lắk K06-25B2 Đạt sát hạch

48 PHẠM THẾ DƯƠNG 17/02/2003 079203017434

165/91G Tôn Thất Thuyết, Kp32, 

Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

K02-25B2 Đạt sát hạch



49
NGUYỄN THỊ ÁNH 

DƯƠNG
04/06/1989 011189003533

1446/1/11 Lê Đức Thọ, Phường An 

Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
K01-25B11 Đạt sát hạch

50 MAI HOÀNG DUY 24/02/2003 079203020946
18/7/2 Phan Văn Trị, Phường Chợ 

Quán, Thành phố Hồ Chí Minh
K07-25B2 Đạt sát hạch

51 LÊ DIỆU DUYÊN 16/09/2003 046303006079
TDP Giáp Nhì, Phường Hương Trà, 

Thành phố Huế
K07-25B2 Đạt sát hạch

52 VÕ THỊ KIỀU DUYÊN 07/03/1997 056197006611
TDP Thanh Châu, Phường Hòa 

Thắng, Tỉnh Khánh Hòa
K07-25B2 Đạt sát hạch

53 NGUYỄN VĂN GIỎI 16/07/2005 070205005220 Ấp 6B, Xã Lộc Tấn, Tỉnh Đồng Nai K07-25B2 Đạt sát hạch

54 TRẦN DOÃN THANH HÀ 09/03/2005 031205001386
579/1/14 Đường 30/4 P. Rạch Dừa, 

TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu
K06-25B2 Đạt sát hạch

55 ĐẶNG MỘNG HẢI 13/02/1985 079085022905

11/4A Đường Trịnh Thị Miếng, Ấp 

16, Xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

K07-25B2 Đạt sát hạch

56 BÙI THIỆN HẢI 12/11/1995 079095012328

347 Lô B, C/Cư, Nguyễn Thiện Thuật, 

Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K06-25B2 Đạt sát hạch

57 NGUYỄN QUANG HẢI 20/10/1998 075098014550

Căn Hộ 8.20 Tháp B, CC Prosper 

Plaza, Khu Phố 21 Phường Đông 

Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

K06-25B2 Đạt sát hạch

58 NGUYỄN MINH HẢI 25/09/2004 056204004224
TDP Mỹ Ca, Phường Bắc Cam Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa
K03-25B11 Đạt sát hạch

59 ĐẶNG BẢO HÂN 22/01/2001 068201002919
12 Trần Hưng Đạo, Phường B'Lao, 

Tỉnh Lâm Đồng
K07-25B2 Đạt sát hạch

60 ĐỖ THỊ HẰNG 16/12/1984 066184001382
497/123/12 Thống Nhất Phường An 

Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B1 Đạt sát hạch

61 PHẠM ĐẶNG THU HẰNG 02/01/2001 068301012168

Lô B9 Dự Án Nvt, Thủy Lợi Kp5, 

Phường Phước Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

K04-25B1 Đạt sát hạch

62 TRẦN THỊ THU HẰNG 20/10/1989 079189002234
518/13 Cách, Mạng Tháng 8, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

63 NGUYỄN THỊ HẠNH 16/03/1961 074161000405

232 Đường Nguyễn An Ninh, KP 

Bình Minh 2, Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

K05-25B1 Đạt sát hạch

64 ĐINH THỊ HẢO 01/03/1997 035197000223 Vĩnh Lộc Xã Tân Phú, Tỉnh Nghệ An K10-24B11 Đạt sát hạch

65 NGUYỄN CÔNG HẬU 06/11/1996 051096008166
Tdp Du Quang, Phường Trà Câu, Tỉnh 

Quảng Ngãi
K07-25B2 Đạt sát hạch

66 HUỲNH LỆ HIỀN 24/11/1989 083189000698
2/37 Thiên Phước, Phường Tân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

67 PHẠM MẠNH HIẾU 25/04/2005 070205005945

Số Nhà 36/16, Tổ 16, Khu Phố Bình 

Phước B, Phường An Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

K08-25B2 Đạt sát hạch

68 ĐỖ CÔNG HIẾU 16/04/1998 068098006713
Thôn Tân Hưng, Xã Tân Hội, Tỉnh 

Lâm Đồng
K08-25B2 Đạt sát hạch

69 NGUYỄN THỊ TRÚC HIẾU 01/01/1992 051192000185
2/5A2, KP5 Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
K11-24B2 Đạt sát hạch

70 NGUYỄN MINH HIẾU 20/11/1998 017098003906
Thôn Đồng Đễ, Xã Lạc Thủy, Tỉnh 

Phú Thọ
K04-25B1 Đạt sát hạch

71 HOÀNG VĂN HIỆU 23/02/2003 036203008080
361/98/4, Ấp 49, Xã Đông Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K07-25B2 Đạt sát hạch

72 PHẠM THỊ THANH HÒA 24/02/1983 040183016699
38/11, Đông Tân, Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

73 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 31/08/2005 052205001482 Vạn Hội 2, Xã Vạn Đức, Tỉnh Gia Lai K07-25B2 Đạt sát hạch



74 PHAN ĐÌNH HOÀNG 25/12/2002 067202000176
Tổ Dân Phố 12, Phường Bắc Gia 

Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng
K07-25B2 Đạt sát hạch

75 PHẠM HUY HOÀNG 23/04/2001 079201005365
61/22 Đường Số 1, KP15, Phường 

Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

76 TRẦN KIM MINH HOÀNG 21/12/2004 070204004366
Tổ 4, Kp3, Phường Phước Long, Tỉnh 

Đồng Nai
K08-25B2 Đạt sát hạch

77 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 30/12/2000 067200002517
Thôn Đức Thuận, Xã Đức Lập, Tỉnh 

Lâm Đồng
K08-25B2 Đạt sát hạch

78 NGUYỄN MINH HOÀNG 27/04/1990 079090018558
66A Bình Phú, Kp 64, Phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

79 NGUYỄN HUY HUÂN 18/02/1999 070099007004 Xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai K16-24B2 Đạt sát hạch

80 VŨ THỊ BÍCH HUỆ 20/04/1986 072186013591
631/31/13 Lê Đức, Thọ, Phường An 

Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

81 HOÀNG MẠNH HÙNG 08/02/2005 067205000248
TDP Tân Thịnh, Phường Bắc Gia 

Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng
K06-25B2 Đạt sát hạch

82 PHAN ĐẠT HƯNG 05/02/2007 079207020688
529/112 Huỳnh Văn Bánh Phường 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B1 Đạt sát hạch

83 PHAN QUỐC HƯNG 10/11/2000 052200000070

380/91/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 

Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K08-25B2 Đạt sát hạch

84 HỒ QUỐC HƯNG 11/08/1989 084089008856
Ấp Thượng, Xã Nhị Long, Tỉnh Vĩnh 

Long
K06-25B2 Đạt sát hạch

85
ĐẶNG NGỌC THIÊN 

HƯƠNG
19/02/1999 074199000333

Tổ 14, Ấp Bằng Lăng Xã Trừ Văn 

Thố, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

86 PHAN NHẬT HUY 13/09/2004 062204004456
1019 Đường Phan Đình Phùng, Tổ 7 

Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi
K07-25B2 Đạt sát hạch

87 TRẦN VĂN HUY 01/06/1977 037077004088
43 Chi Lăng, Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K07-25B2 Đạt sát hạch

88 LÊ GIA HUY 21/09/2005 077205000986
74/B9 Trương Công Định, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B2 Đạt sát hạch

89 LÊ GIA HUY 12/11/2004 056204005014
Phan Bội Châu 2, Xã Diên Khánh, 

Tỉnh Khánh Hòa
K03-25B11 Đạt sát hạch

90
NGUYỄN HOÀNG MINH 

KHA
29/01/2004 079204019075

B23/473D, Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Thành 

phố Hồ Chí Minh
K07-25B2 Đạt sát hạch

91 VI ĐÌNH KHẢI 23/03/1997 051097014180
Thôn Tân Hội Xã Tư Nghĩa, Tỉnh 

Quảng Ngãi
K05-25B1 Đạt sát hạch

92 PHAN HÀN ĐỨC KHANG 01/03/2004 079204016486
629 Quang Trung, Phường Thông Tây 

Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

93 NGUYỄN HỮU KHANG 20/08/2001 080201000760
284/3 Ấp Chợ Ông Bái, Xã An Lục 

Long, Tỉnh Tây Ninh
K05-25B2 Đạt sát hạch

94
NGUYỄN QUỐC DUY 

KHANG
01/02/2001 092201011537

75/12 Dương Kỳ Hiệp, Phường Phú 

Lợi, Thành phố Cần Thơ
K05-25B2 Đạt sát hạch

95 ĐỖ DUY KHANG 12/07/2005 068205007033
844B Ng.Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, 

Tỉnh Lâm Đồng
C1 Đạt sát hạch

96 NGUYỄN HỮU KHANH 13/09/1993 087093005457
Ấp Hòa Hiệp, Xã Tân Nhuận Đông, 

Tỉnh Đồng Tháp
K06-25B2 Đạt sát hạch

97 TRẦN CÔNG KHANH 04/08/1999 058099003464
Phước Thiện 1, Xã Phước Hậu, Tỉnh 

Khánh Hòa
K06-25B2 Đạt sát hạch

98 TRỊNH VĂN KHÁNH 11/09/2003 038203009371
Thôn Cụ Thôn, Xã Lĩnh Toại, Tỉnh 

Thanh Hóa
K05-25B2 Đạt sát hạch



99 NGUYỄN ANH KHOA 01/07/1995 079095002266
22 Huỳnh Văn Chính Phường Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B1 Đạt sát hạch

100 TRẦN LÊ ĐĂNG KHOA 03/07/1998 094098004784
Ấp 4, Xã Long Phú, Thành phố Cần 

Thơ
K07-25B2 Đạt sát hạch

101 VÕ VĂN KHÔI 15/08/1998 051098011447
Phường Trương Quang Trọng, Tỉnh 

Quảng Ngãi
K07-25B2 Đạt sát hạch

102 ĐẶNG VĨNH KHUÊ 29/05/2007 074207007289

70/50 Bùi Văn Bình, Tổ 74, Kp8, 

Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K08-25B2 Đạt sát hạch

103 BÙI THỊ BẢO KHUYÊN 15/05/1988 051188013134
609 Bà Hạt Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K01-25B2 Đạt sát hạch

104 ĐỖ TRUNG KIÊN 18/03/1999 052099012950
Vĩnh Trường, Xã Hòa Hội, Tỉnh Gia 

Lai
K08-25B2 Đạt sát hạch

105 TRẦN QUỐC KIỆT 19/01/2002 079202024668
Tổ 4, Ấp 1, Xã Bình Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh
K12-24B2 Đạt sát hạch

106 VÕ LÊ THÚY KIỀU 21/09/1987 093187001800
64/1A Kp Trung, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B1 Đạt sát hạch

107 ĐOÀN CÔNG LẬP 29/04/1995 054095009318
Vĩnh Phú, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk 

Lắk
K05-25B2 Đạt sát hạch

108 TRẦN THỊ MỸ LỆ 18/07/1992 051192002678

27/163/4A Điện Biên Phủ, Kp50, 

Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K06-25B2 Đạt sát hạch

109 NGUYỄN THỊ BÍCH LỆ 13/09/1983 051183013809
203/21C Lê Đình Cẩn, Phường Tân 

Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh
K03-25B11 Đạt sát hạch

110 LÊ BẢO LINH 04/10/2005 066305011318 Xã Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk K07-25B2 Đạt sát hạch

111 NGUYỄN HOÀNG LINH 18/12/1993 031093052597
B1-4,10,Hòa Long, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

112 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 17/04/2001 079301030187
26/1I Thống, Nhất, Phường An Hội 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
K02-25B11 Đạt sát hạch

113 VÕ NGỌC DUY LỘC 12/08/1994 079094005869
1162/2/23 Trường Sa, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

114 PHAN THANH LỜI 17/09/1999 064099005200 Xã Ayun, Tỉnh Gia Lai K08-25B2 Đạt sát hạch

115 TRẦN XUÂN LONG 04/06/2001 058201004700
Thôn Ba Tháp, Xã Thuận Bắc, Tỉnh 

Khánh Hòa
K07-25B2 Đạt sát hạch

116 NGUYỄN THANH LUÂN 07/11/2004 052204010092
Thôn Cát Tường, Xã Phù Mỹ Đông, 

Tỉnh Gia Lai
K08-25B2 Đạt sát hạch

117 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 24/04/1990 079190028563

720A Điện Biên Phủ, Kp40, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K05-25B1 Đạt sát hạch

118 NGÔ VĂN NHẬT MINH 19/09/2004 001204012766
Thôn Mới, Xã Quảng Bị, Thành phố 

Hà Nội
K03-25B2 Đạt sát hạch

119 TRẦN HOÀNG MINH 15/09/2006 079206031605

182 Đào Duy Anh, Khu Phố 10, 

Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

K06-25B2 Đạt sát hạch

120 KIỀU HUỲNH MINH 09/01/2001 066201013208
Thôn Điện Tân, Xã Cư Pui, Tỉnh Đắk 

Lắk
K05-25B2 Đạt sát hạch

121 NGUYỄN HOÀNG MINH 28/10/2004 044204005936
64/4 Tây A, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K03-25B2 Đạt sát hạch

122 NGUYỄN THỊ NHƯ MUỘI 26/12/2003 060303001562 Thôn 3, Xã Hồng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng K06-25B2 Đạt sát hạch

123
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

MỸ
01/01/1997 049197006621

Phú Bình, Xã Xuân Phú, Thành phố 

Đà Nẵng
K05-25B1 Đạt sát hạch



124 LÊ HOÀNG MỸ 27/12/1993 079093013472
18/3 Đường 31, KP17, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

125 LÊ QUỐC MỸ 26/01/2007 070207000969
185 Cống Quỳnh, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

126 NGUYỄN THANH NAM 08/07/2006 075206023362
Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, 

Tỉnh Đồng Nai
K07-25B2 Đạt sát hạch

127 KHỔNG NHẬT NAM 21/01/2005 079205000508
Số 2 Đường N4, Khu Phố 13 Phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh
K07-25B2 Đạt sát hạch

128 HOÀNG VĂN NAM 08/06/2006 044206000519
TDP 3 Phương Xuân, Phường Đồng 

Sơn, Tỉnh Quảng Trị
K08-25B2 Đạt sát hạch

129
TRỊNH TRẦN PHƯƠNG 

NAM
18/12/1996 079096029829

590/19 CMT8, Kp22, Phường Nhiêu 

Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

130 NGUYỄN HOÀNG NAM 30/11/2002 079202004798
43/11, Tổ 66B, KP6, Phường Đông 

Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

131 GIANG DUY NAM 20/04/1993 066093024175
149/29/9 Luỹ Bán Bích, Kp4, Phường 

Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
K11-24B11 Đạt sát hạch

132 LƯU TỔNG ĐẠI NAM 17/10/2003 048203002426
126/7 Đ.Số 4, Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

133
NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

NGA
26/01/1997 079197036816

72/73/7 Huỳnh Văn Nghệ, KP8, 

Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K07-25B2 Đạt sát hạch

134 ĐẶNG THỊ ÁNH NGA 23/09/1981 049181000229
108/17 Trần Mai, Ninh, Phường Bảy 

Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B2 Đạt sát hạch

135 TĂNG THỊ KIM NGÂN 01/04/1999 048199005010
Số 550/3 Trường, Chinh, Tổ 13, 

Phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng
K05-25B1 Đạt sát hạch

136
NGUYỄN THÙY THẢO 

NGÂN
01/09/2003 066303011740

Thôn Tây Hả 2 Phường Cư Bao, Tỉnh 

Đắk Lắk
K05-25B1 Đạt sát hạch

137 LÂM THỊ ÁNH NGÂN 02/07/1997 094197010522
Ng- Công Minh B, Xã An Thạnh, 

Thành phố Cần Thơ
K05-25B1 Đạt sát hạch

138 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 02/06/2003 042303002536
Phường Nam Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh
K06-25B2 Đạt sát hạch

139 NGUYỄN QUỐC NGHĨA 21/02/2000 066200008569
Số 81, Thôn Tân Trung B, Xã Dliê 

Ya, Tỉnh Đắk Lắk
K07-25B2 Đạt sát hạch

140 NGUYỄN TẤN NGHĨA 11/02/2005 066205001281 TDP 7, Xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk K08-25B2 Đạt sát hạch

141
NGUYỄN ĐẶNG MINH 

NGHĨA
05/07/1999 079099026044

114/7/3 Dương Quảng Hàm, P.05, Q. 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
K04-25B2 Đạt sát hạch

142 LÝ VĂN NGỌC 04/01/1988 079088000839

147/1D Bưng Ông Thoàn, Tổ 10, 

KP4, Phường Long Trường, Thành 

phố Hồ Chí Minh

K07-25B2 Đạt sát hạch

143 PHẠM BÌNH NGUYÊN 21/10/1996 044096005210 Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị K05-25B2 Đạt sát hạch

144
PHẠM HOÀNG KHÔI 

NGUYÊN
08/02/2006 052206000014

74/15/1 Ql13 Cũ Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K11-24B2 Đạt sát hạch

145
NGUYỄN TRẦN THẢO 

NGUYÊN
08/07/2002 079302026590

32/17A Tổ 3, Kp2, Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
K01-25B11 Đạt sát hạch

146 VÕ THIỆN NHÂN 23/02/2004 066204015718
10/20 Nguyễn Lâm, Phường Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
K07-24B11 Đạt sát hạch

147 TRẦN MINH NHẬT 19/08/1999 079099018631

276/131/22 Đường Thống Nhất, 

Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

K03-25B2 Đạt sát hạch

148 NGUYỄN VĂN NHẬT 13/04/1994 060094012763
Số 36, Đường Số 4, Tổ 3, Thôn 1, Xã 

Trà Tân, Tỉnh Lâm Đồng
K04-25B2 Đạt sát hạch



149 PHAN THỊ YẾN NHI 16/08/2002 064302010855
Thôn Hợp Thắng, Xã Chư Prông, 

Tỉnh Gia Lai
K02-25B11 Đạt sát hạch

150 LÊ VÕ QUỲNH NHƯ 24/05/2003 087303006018
115/5 Tổ 65 Kp6 Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
K09-24B2 Đạt sát hạch

151
ĐẶNG NGUYỄN QUỲNH 

NHƯ
27/01/2001 080301008937

699 Ấp Long Hưng, Xã Long Hựu, 

Tỉnh Tây Ninh
K10-24B11 Đạt sát hạch

152 NGUYỄN THỊ OANH 24/10/1990 040190016790
379/35 Quang Trung, Kp5, Phường 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
K03-25B2 Đạt sát hạch

153 LÊ NGUYỄN THUỲ OANH 22/11/2002 079302005307
67/6 A, Chánh 1, Xã Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
K01-25B11 Đạt sát hạch

154 TRẦN HỒNG PHÁT 04/04/1996 056096012524
TDP Hà Liên, Phường Hòa Thắng, 

Tỉnh Khánh Hòa
K06-25B2 Đạt sát hạch

155 NGUYỄN TẤT PHONG 17/05/1996 052096008799
Thuận Truyền, Xã Bình Hiệp, Tỉnh 

Gia Lai
K08-25B2 Đạt sát hạch

156 TRẦN VĂN PHÚ 13/09/1997 079097006565
09, Tổ 5, KP31, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

157 LÊ DUY PHÚC 30/10/2005 066205009523
Thôn Tân Bắc, Xã Ea Knuếc, Tỉnh 

Đắk Lắk
K08-25B2 Đạt sát hạch

158 NGUYỄN XUÂN PHÚC 12/01/2006 079206022529
363A Lê Văn Sỹ, Kp4, Phường Tân 

Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
K06-25B2 Đạt sát hạch

159 VÕ VĂN PHÚC 17/07/2004 087204004939
Khóm An Thạnh A Phường An Bình, 

Tỉnh Đồng Tháp
C1 Đạt sát hạch

160 LƯƠNG VĂN PHƯỚC 05/10/1991 086091007384
Ấp Long Phụng A, Xã Hiệp Hưng, 

Thành phố Cần Thơ
K05-25B2 Đạt sát hạch

161 TRẦN LÊ PHƯƠNG 17/09/2000 095200007514
Ấp Trần Nghĩa, Xã Châu Thới, Tỉnh 

Cà Mau
K07-25B2 Đạt sát hạch

162 ĐÀO ĐÌNH PHƯƠNG 05/11/2002 066202015720 Thôn 3A, Xã Ea Kly, Tỉnh Đắk Lắk K03-25B2 Đạt sát hạch

163
NGUYỄN CAO MINH 

PHƯỢNG
17/07/1990 079190036779

197/180 Cao Đạt, Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K06-25B2 Đạt sát hạch

164 PHẠM QUÁN QUÂN 26/02/2004 072204012446
1B, Tổ 21, Phường Hòa Thành, Tỉnh 

Tây Ninh
K07-25B2 Đạt sát hạch

165 MAI MINH QUÂN 22/08/2006 079206004460
549/14/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
K01-25B2 Đạt sát hạch

166 NGUYỄN VĂN QUÂN 18/01/2005 060205002461
Nhóm 4, Ba Bàu, Xã Hàm Thạnh, 

Tỉnh Lâm Đồng
K06-25B2 Đạt sát hạch

167 LÊ TRUNG QUÂN 17/08/2005 067205000304
TDP Tân Thịnh, Phường Bắc Gia 

Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng
K06-25B2 Đạt sát hạch

168 ĐẬU NHẬT QUANG 14/08/1989 082089007968
61/31 Bình Giã Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B1 Đạt sát hạch

169 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 29/12/2004 079204021031
472/39 Cách, Mạng Tháng 8, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B2 Đạt sát hạch

170
PHẠM NGUYỄN MINH 

QUANG
12/11/1997 079097009009

75/58A Lý Thánh Tông, Phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

171 TRƯƠNG QUANG QUYỀN 20/10/1986 066086011861 Thôn 1A, Xã Ea Kly, Tỉnh Đắk Lắk K06-25B2 Đạt sát hạch

172
NGUYỄN THỊ NHƯ 

QUỲNH
11/10/2004 038304000749

Kp Long Sơn, Phường Sầm Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa
K03-25B2 Đạt sát hạch

173 NGUYỄN PHI SANG 10/04/1998 066098004840 Thôn 11, Xã Ea Ktur, Tỉnh Đắk Lắk K08-25B2 Đạt sát hạch



174 NGUYỄN TẤN SANG 11/07/1998 079098014185
A13/410A Ấp 3, Xã Bình Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K06-25B2 Đạt sát hạch

175 NGUYỄN TẤN SANG 31/10/2001 080201010073
Ấp Cây Sao, Xã Nhơn Hòa Lập, Tỉnh 

Tây Ninh
K04-25B2 Đạt sát hạch

176 NGUYỄN THANH SƠN 05/10/2001 082201011996
Ấp Bình Hòa B, Xã Bình Trưng, Tỉnh 

Đồng Tháp
K07-25B2 Đạt sát hạch

177 PHAN VĂN SỸ 04/01/2000 096200013557
156/11/4 Lâm Thị Hố, Phường Trung 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

178 PHẠM VĂN TÀI 16/07/1987 040087035620
KP Ngô Quyền, Xã Sông Hinh, Tỉnh 

Đắk Lắk
K07-25B2 Đạt sát hạch

179 NGUYỄN ĐỨC TÀI 28/07/1999 079099013140
6/22 Phú Lộc, Phường Tân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

180 NGUYỄN NHẬT TÂM 17/05/2001 080201015019
Ấp Bình Hòa, Xã Tân Lân, Tỉnh Tây 

Ninh
K08-25B2 Đạt sát hạch

181 TRẦN THANH TÂN 29/10/1987 079087021982
43/3A, Ấp Đông, Xã Đông Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

182 TRẦN THẾ THÁI 20/03/1976 038076016894
TDP Phú Đông, Phường Hải Lĩnh, 

Tỉnh Thanh Hóa
C1 Đạt sát hạch

183 NGUYỄN HỒNG THẮM 09/07/2000 082300003952 Ấp 9 Xã Long Tiên, Tỉnh Đồng Tháp K05-25B1 Đạt sát hạch

184 TRẦN XUÂN THẮNG 08/10/2003 052203000112
62/16 Đường D9, Phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K07-25B2 Đạt sát hạch

185 ĐÀO XUÂN THẮNG 04/03/1994 066094005978
223/16 Kp Bình Phước B, Phường An 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

186 LÊ KINH THẮNG 11/08/2003 038203001416
Thôn Cẩm Tú, Phường Đông Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa
K06-25B2 Đạt sát hạch

187 DƯƠNG VĂN THẮNG 02/11/1999 001099029016
Tổ 15, Phường Phú Lương, Thành 

phố Hà Nội
K05-25B2 Đạt sát hạch

188 TRẦN HOÀI THANH 02/12/1983 079083017402
192/25 Nguyễn Oanh, Phường Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
K06-25B2 Đạt sát hạch

189 HỒ THỊ THANH 24/09/1995 077195008095
628 Hùng Vương, Xã Di Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng
K04-25B1 Đạt sát hạch

190 NGUYỄN VĂN THÀNH 16/08/2001 060201001222
Tổ 9, Khu Phố 7, Xã Đức Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng
K08-25B2 Đạt sát hạch

191 VÕ NGỌC THÀNH 26/02/1990 049090027638
An Mỹ, Xã Thăng Điền, Thành phố 

Đà Nẵng
K06-25B2 Đạt sát hạch

192 TRƯƠNG QUỐC THÀNH 08/03/2002 056202009634
Tdp Tân Hòa, Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
K06-25B2 Đạt sát hạch

193 ĐẶNG ĐẠI THÀNH 20/07/2000 052200000208
Thôn Phú Gia, Xã Xuân An, Tỉnh Gia 

Lai
K05-25B2 Đạt sát hạch

194 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 12/04/2003 054303002428
Bàn Nham Bắc, Phường Đông Hòa, 

Tỉnh Đắk Lắk
K08-25B2 Đạt sát hạch

195
NGUYỄN THỊ THANH 

THẢO
20/02/1972 046172000100

52/1 Đồng Đen, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K14-24B2 Đạt sát hạch

196
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

THẢO
21/03/1985 079185010058

37/5B Đường Ttn02, Khu Phố 36, 

Phường Đông Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

K04-25B1 Đạt sát hạch

197 LÊ ĐĂNG THẾ 11/03/1984 038084014247
Thôn Cẩm Tú Phường Đông Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa
K06-25B2 Đạt sát hạch

198 NGUYỄN ĐÌNH THI 08/07/1992 054092007972
284 Nguyễn Công Trứ, Phường Tuy 

Hòa, Tỉnh Đắk Lắk
K11-24B11 Đạt sát hạch



199 LÊ MINH THIỆN 15/07/1990 054090005577
Thôn Phú Lộc, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh 

Đắk Lắk
K04-25B2 Đạt sát hạch

200 LƯỜNG TÚ THỊNH 10/06/1986 038086033074

17 Đường D17, Tân Thắng, Phường 

Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K05-25B2 Đạt sát hạch

201 NGUYỄN NGỌC THỊNH 21/07/2005 091205006310
91/15/25 Nguyễn Trung Trực, Phường 

Rạch Giá, Tỉnh An Giang
K02-25B2 Đạt sát hạch

202 PHẠM VĂN THỌ 06/01/2005 052205007893 Phú Thọ Xã Bình Phú, Tỉnh Gia Lai C1 Đạt sát hạch

203 HUỲNH NGỌC KIM THOẠI 03/07/1994 072194003687

113/4L, Trần Thị Trọng, Khu Phố 8, 

Phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K05-25B1 Đạt sát hạch

204 HỒ VĂN THÔNG 05/08/1985 040085014938 Xóm 2 Xã Thần Lĩnh, Tỉnh Nghệ An K05-25B1 Đạt sát hạch

205 NGUYỄN THỊ NGỌC THU 27/10/1993 060193005434
60 Đường 76, Phường Bình Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K02-25B11 Đạt sát hạch

206 ĐẶNG BÁ ANH THƯ 25/05/1984 079184004234
819/11/24 Quang Trung Phường An 

Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B1 Đạt sát hạch

207 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 01/09/1996 072196003288
02/17 Tổ 2, Ấp 1 Xã Châu Thành, 

Tỉnh Tây Ninh
K07-25B2 Đạt sát hạch

208 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 01/05/2000 079300014785

129/A41, Đường Ht 45, Khu Phố 6, 

Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

K07-25B2 Đạt sát hạch

209 TRẦN VĂN THỨ 01/01/1983 084083001288
98 Tổ 16, Ấp Long Bình, Phường 

Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long
K06-25B2 Đạt sát hạch

210 TRẦN VĂN THUẬN 13/02/2001 075201004286
Tổ 12, Ấp Mã Đà, Xã Trị An, Tỉnh 

Đồng Nai
K07-25B2 Đạt sát hạch

211
NGUYỄN THỊ THANH 

THƯƠNG
05/04/1996 079196016726

796/10/21 Lê Đức Thọ Phường An 

Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B1 Đạt sát hạch

212 TRẦN ANH THÙY 16/09/1984 079184009347
79/50 Bờ Bao Tân Thắng, Phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh
K17-24B2 Đạt sát hạch

213 NGUYỄN THỊ THỦY 08/03/1984 040184001490
Xóm 8, Xã Khánh Trung, Tỉnh Ninh 

Bình
K03-25B2 Đạt sát hạch

214 ĐÀM NGỌC ANH THY 09/12/1989 070189000131
D05-03 Kch Ct 584 Phường Phú Thọ 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
K01-25B2 Đạt sát hạch

215
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

THY
24/12/2001 077301000745

KP Long Tân, Xã Long Điền, Thành 

phố Hồ Chí Minh
K02-25B11 Đạt sát hạch

216 NGUYỄN VĂN TÍ 14/12/1996 066096021940
Thôn Hiệp Đạt, X. Quảng Hiệp, H. Cư 

M'gar, T. Đắk Lắk
K05-25B2 Đạt sát hạch

217 TRẦN THỊ TIÊN 04/01/1971 049171000315
171/14/10 Nguyễn Tư Giản, Phường 

An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
K11-24B11 Đạt sát hạch

218
NGUYỄN NGỌC THANH 

TIẾN
02/02/2005 079205000818

811 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

219 NGUYỄN BÁ TIẾN 14/12/1988 092088003109
Ấp E1, Xã Thạnh An, Thành phố Cần 

Thơ
K05-25B2 Đạt sát hạch

220 LÊ HỮU TRUNG TÍN 04/01/2006 068206002543
Thôn 1 Xã Đạ Huoai 3, Tỉnh Lâm 

Đồng
K16-24B2 Đạt sát hạch

221 THỦY NGỌC TOÀN 07/08/2002 079202007296
40, Lý Thường, Kiệt, Phường Hạnh 

Thông, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B2 Đạt sát hạch

222
NGUYỄN VŨ THANH 

TÒNG
02/07/1996 054096009872

Khu Phố 1, Phường Phú Yên, Tỉnh 

Đắk Lắk
K08-25B2 Đạt sát hạch

223 CAO THỊ TRÂM 01/09/1992 051192008754
P. Trương Quang Trọng, H. Sơn Tịnh, 

T. Quảng Ngãi
K02-25B2 Đạt sát hạch



224 NGUYỄN THỊ HOA TRÂM 08/04/1991 082191014934
43/18 Tổ 23, Tân An, Phường Tân 

Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
K01-25B2 Đạt sát hạch

225 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂM 13/04/1997 066197016340
Phước Thành, Xã Krông Pắc, Tỉnh 

Đắk Lắk
K04-25B2 Đạt sát hạch

226 BÙI THỊ TRÂM 10/03/1996 042196005441
9/15 Đường 11, Kp3, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
K03-25B11 Đạt sát hạch

227 CAO THỊ HUYỀN TRANG 18/02/1994 048194005614

Số Nhà 86A/25 Khu Phố Thắng Lợi 2, 

Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K05-25B1 Đạt sát hạch

228 LÊ ĐÀO HUYỀN TRANG 18/01/2007 030307001538
Thôn 3A, Xã Thiên Cầm, Tỉnh Hà 

Tĩnh
K07-25B2 Đạt sát hạch

229 VŨ HUỲNH KIỀU TRANG 13/05/1999 068199007675
128/2 Phan Chu Trinh, Tổ 8, Phường 

3 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
K05-25B2 Đạt sát hạch

230 TRẦN THỊ THÙY TRANG 29/02/2000 049300000201

57/15, Đường Ht35, Khu Phố 4, 

Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

K04-25B2 Đạt sát hạch

231 LÊ QUANG TRANG 16/12/1996 051096005981
Minh Xuân, Xã Ba Gia, Tỉnh Quảng 

Ngãi
K12-24B2 Đạt sát hạch

232
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
06/12/1992 034192003557

35/15H Bình Lợi, Phường Bình Lợi 

Trung, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

233 TRẦN VŨ HOA TRANH 09/11/2005 051305007708
Xóm13, Xã Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng 

Ngãi
K04-25B1 Đạt sát hạch

234 NGUYỄN THÀNH TRÍ 28/01/1997 079097010756
338/28, Tổ 4, KP5, Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K07-25B2 Đạt sát hạch

235 NGUYỄN LÊ TRÍ 30/03/1994 054094011863
Thôn Nhơn Hội, Xã Ô Loan, Tỉnh 

Đắk Lắk
K06-25B2 Đạt sát hạch

236 PHAN THANH TRÍ 04/04/1994 051094013528
Bon Ka Nur, Xã Quảng Khê, Tỉnh 

Lâm Đồng
K06-25B2 Đạt sát hạch

237 BÙI ANH TRÍ 19/09/1999 066099001123 Thôn 9, Xã Ea Nuôl, Tỉnh Đắk Lắk C1 Đạt sát hạch

238 VÕ THỊ TÚ TRINH 01/01/1985 087185008047

781/13/3A Lạc Long Quân, Khu Phố 

9, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ 

Chí Minh

K05-25B2 Đạt sát hạch

239 BÙI MINH TRÌNH 18/04/1999 051099010531
Bon Bu N Đơr B, Xã Tuy Đức, Tỉnh 

Lâm Đồng
K05-25B2 Đạt sát hạch

240 ĐINH BÌNH TRỌNG 07/12/2005 095205006813 Ấp 2B, Xã Phong Hiệp, Tỉnh Cà Mau K14-24B2 Đạt sát hạch

241 NGUYỄN TẤN TRUNG 12/09/2000 051200004938
Đội 9, Thôn Kỳ Thọ Bắc, Xã Đình 

Cương, Tỉnh Quảng Ngãi
K07-25B2 Đạt sát hạch

242 VÕ NGỌC TRUNG 22/08/2000 058200007582
Thôn Mỹ Nhơn, Xã Thuận Bắc, Tỉnh 

Khánh Hòa
K08-25B2 Đạt sát hạch

243 NGUYỄN DUY TRUNG 06/03/1999 075099011469
Tổ 8, Ấp Tực Túc, Xã Xuân Đường, 

Tỉnh Đồng Nai
K06-25B2 Đạt sát hạch

244 PHẠM MINH TRƯỜNG 26/04/2005 083205010230
13, Thới Khương, Xã Thành Thới, 

Tỉnh Vĩnh Long
K07-25B2 Đạt sát hạch

245
NGUYỄN LÊ ĐỨC 

TRƯỜNG
03/04/2007 079207032129

334/28 Đường Lê Trọng Tấn Phường 

Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

246 PHÙNG DANH TRƯỜNG 15/12/1994 001094008461
Thôn Vật Lại 3, Xã Vật Lại, Thành 

phố Hà Nội
K01-24B11 Đạt sát hạch

247 TRẦN QUANG TRƯỞNG 23/08/1999 077099004666
Thôn Việt Cường, Xã Châu Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

248 PHẠM NGỌC TÚ 17/08/2002 056202002759
TT Hải Quân, Dã, Tượng, Phường 

Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
K06-25B2 Đạt sát hạch



249 LÊ MẠNH TÚ 30/08/2000 075200015551
Tổ 5, Ấp 11, Xã Sông Ray, Tỉnh 

Đồng Nai
K03-25B2 Đạt sát hạch

250
NGUYỄN MINH ANH 

TUẤN
26/12/2002 072202006237

24, Hiệp Trường, Phường Thanh 

Điền, Tỉnh Tây Ninh
K07-25B2 Đạt sát hạch

251 PHAN ANH TUẤN 09/04/1990 045090009916
Thôn Tây Tân An, Xã Mỹ Thủy, Tỉnh 

Quảng Trị
K06-25B2 Đạt sát hạch

252 TRẦN MINH TUẤN 02/02/1999 066099019373
Thôn Hòa Phú, Xã Ea Nuôl, Tỉnh Đắk 

Lắk
K06-25B2 Đạt sát hạch

253 ĐỖ PHAN MINH TUẤN 15/01/2000 067200003279
233 Nguyễn Văn Linh, Bon U3, Xã 

Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng
K16-24B2 Đạt sát hạch

254 TỪ HOÀNG TUẤN 08/08/1998 084098008644
Ấp Sóc Xoài, Xã Nhị Trường, Tỉnh 

Vĩnh Long
K14-24B2 Đạt sát hạch

255 TRẦN VIẾT TUẤT 18/10/1994 046094005754
Vân Quật Đông, Phường Hóa Châu, 

Thành phố Huế
K08-25B2 Đạt sát hạch

256 NGUYỄN GIA TUỆ 06/07/2001 051301011795
Tổ 2, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng 

Ngãi
K01-25B11 Đạt sát hạch

257 HUỲNH THANH TÙNG 29/09/1986 079086017538
4 Nguyễn Lâm, Kp11, Phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
K03-25B2 Đạt sát hạch

258 ĐỖ MẠNH TÙNG 20/04/1987 001087050881
31 - B3, Phường Bạch Mai, Thành 

phố Hà Nội
K04-25B1 Đạt sát hạch

259 HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN 20/02/2000 080300007278
Ấp Gò Nôi, Xã Nhơn Hòa Lập, Tỉnh 

Tây Ninh
K07-25B2 Đạt sát hạch

260
NGÔ NGỌC THANH 

TUYỀN
12/04/1986 079186001299

86/12A Phan Văn Hân, Phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh
K03-25B11 Đạt sát hạch

261
NGUYỄN HOÀNG 

PHƯỢNG UYÊN
13/04/1998 083198000089

237/70/4 Phạm Văn Chiêu Phường An 

Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B1 Đạt sát hạch

262 TRƯƠNG THỊ MỸ UYÊN 29/11/1998 091198009326
Tổ 6, KP Kiên Tân, Xã Kiên Lương, 

Tỉnh An Giang
K03-25B11 Đạt sát hạch

263 LÊ PHƯƠNG TỐ UYÊN 01/01/2006 051306002836
129/19/18 Liên Khu 5-6, Phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
K01-25B11 Đạt sát hạch

264 PHẠM QUỲNH DIỄM VÂN 07/09/1998 079198013723
168 Đường Số 6 Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K9-24B11 Đạt sát hạch

265 TRƯƠNG VĂN VĂN 27/02/1990 024090022905
Thôn Văn Non, Xã Lục Sơn, Tỉnh Bắc 

Ninh
K05-25B2 Đạt sát hạch

266 LÊ THỊ TƯỜNG VI 07/07/2001 092301004017
Kv Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, 

Thành phố Cần Thơ
K07-25B2 Đạt sát hạch

267 NGUYỄN HOÀNG MAI VI 30/03/2001 044301000092
43/11,Tổ 66B,KP6, Phường Đông 

Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

268 NGUYỄN CÔNG VIÊN 10/04/1991 087091018694
Số 98 Ấp Tân Hoà Đông, Xã Mỹ An 

Hưng, Tỉnh Đồng Tháp
K01-25B2 Đạt sát hạch

269 BẠCH MINH HOÀNG VIỆT 19/03/1994 087094017509
Ấp Chòm Xoài Xã Thường Phước, 

Tỉnh Đồng Tháp
K05-24B2 Đạt sát hạch

270 BẠCH QUANG VINH 08/05/1984 079084019641

110/55/30 Đường Số 30, Khu Phố 42, 

Phường  An Nhơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

K05-25B1 Đạt sát hạch

271 PHẠM THÀNH VŨ 30/04/1999 079099039072
373/1/12 Thống Nhất, Phường Thông 

Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

272 PHẠM TUẤN VŨ 04/08/1998 052098010649
350/11 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn 

Nam, Tỉnh Gia Lai
K08-25B2 Đạt sát hạch

273 NGUYỄN ĐOÀN PHI VŨ 24/05/2004 079204022102
2A Tân Hòa 2, Phường Tăng Nhơn 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch



274 NGUYỄN TUẤN VŨ 26/01/1999 079099037610
864/2 Quốc Lộ 1A, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
K05-25B2 Đạt sát hạch

275 PHẠM DUY VŨ 19/11/2002 064202006995
306, Nguyễn Huệ, Xã Đak Đoa, Tỉnh 

Gia Lai
K06-25B2 Đạt sát hạch

276 NGUYỄN NGỌC VŨ 02/07/1998 052098007415 Phú Thiện, Xã Phù Mỹ, Tỉnh Gia Lai K12-24B2 Đạt sát hạch

277 VÕ NGUYỄN HẢI VY 29/04/1996 075196003815
K4/24A, Kp 4, Phường Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
K07-25B2 Đạt sát hạch

278 HOÀNG THỊ NGỌC VY 11/09/2002 079302009768
618/3 Quang Trung, Phường Thông 

Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
K17-24B2 Đạt sát hạch

279 LÊ THỊ TƯỜNG VY 13/07/1996 066196000151
965/56 Quang Trung, Phường An Hội 

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
K04-25B1 Đạt sát hạch

280 NGUYỄN VĂN XỨNG 19/10/1989 031089019393
39/2K Ấp Hậu Lân 1, Xã Bà Điểm, 

Thành phố Hồ Chí Minh
K08-25B2 Đạt sát hạch

281 GIANG THỊ NHƯ Ý 15/08/1995 066195011913
Thôn 1A, Xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk 

Lắk
K11-24B11 Đạt sát hạch

282 TẠ HỒNG HẢI YẾN 01/04/1997 052197001725
Xóm 3, Thôn Thuận Truyền, Xã Bình 

Hiệp, Tỉnh Gia Lai
K02-25B11 Đạt sát hạch


